
ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 26/05/2026
H29.109-

260429-180087

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ 

HONEY

8A/12C1 Thái Văn Lung, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

2 26/05/2026
H29.109-

260424-180049
HỘ KINH DOANH MANFOLK

69A Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

3 26/05/2026
H29.109-

260425-180015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẤN CHUỖI 

NHÀ HÀNG SVN - CƠ SỞ 16 - 

NHÀ HÀNG BÍT TẾT KIỂU 

PHÁP LE MONDE STEAK CAO 

THẲNG

Số 78B Cao Thắng, 

Phường Bàn Cờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

4 26/05/2026
H29.109-

260428-180033

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 -

CÔNG TY TNHH KOFUKU 

HOME

382 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

5 26/05/2026
H29.109-

260424-180052

CHI NHÁNH CÔNG TY ΤΝΗΗ 

ΑΜT-VN

17/22 Lê Thánh Tôn, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

6 26/05/2026
H29.109-

260428-180034
CÔNG TY TNHH RESERVORE

25/61 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

7 26/05/2026
H29.109-

260416-180111

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH ASIAN 

VIETNAM FOOD

Gian hàng F2.3-4-5, tầng 

hầm H2-01, Số 04 Phạm 

Ngũ Lão, Phường Bến 

Thành, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

8 26/05/2026
H29.109-

260414-180053
CĂN TIN BỆNH VIỆN MẮT

Số 280 Điện Biên Phủ, 

phường Xuân Hòa, thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

9 26/05/2026
H29.109-

260421-180009

CÔNG TY CỔ PHẦN C13 

STUDIO

Số 17 Đường B4, Phường 

An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

10 26/05/2026
H29.109-

260409-180067

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – 

CÔNG TY TNHH PASSION 

GOURMET VIỆT NAM.

Số 15 Đường An Tư 

Công Chúa, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến thực 

phẩm (Thịt, rau 

củ quả, nước súp, 

nước dùng, nước 

chấm, nước sốt, 

hoành thánh, xủi 

cảo, xá xíu). Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống (cửa hàng 

ăn uống)

04/05/2026 01/06/2026

11 26/05/2026
H29.109-

260411-180011

KING BBQ BUFFET 69 - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN ẨM THỰC MẶT 

TRỜI VÀNG

L4-04, Tầng 4, Khu Cao 

ốc Văn phòng - Thương 

mại - Dịch vụ tổng hợp lô 

5.5, Số 8-10 đường Mai 

Chí Thọ, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

12 26/05/2026
H29.109-

260411-180016

HOTPOT STORY 55 & KHAO 

LAO 30 & SUSHI KEI 25 – ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN ẨM THỰC MẶT 

TRỜI VÀNG

Lô L4-11, Tầng 4, Khu 

Cao ốc Văn phòng - 

Thương mại - Dịch vụ 

tổng hợp lô 5.5, Số 8-10 

đường Mai Chí Thọ, 

Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 26/05/2026-27/05/2026



2

ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

13 26/05/2026
H29.109-

260414-180050

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN LINH ANH AVOCADO

Số 6, đường D1, Phường 

Long Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

14 26/05/2026
H29.109-

260425-180001
HỘ KINH DOANH BK CA FÉ

Số 35 đường T16, 

Phường Long Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

15 26/05/2026
H29.109-

260428-180042

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ AN TÂM.

60A Hoàng Hữu Nam, 

phường Long Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất nước đá 

viên
04/05/2026 01/06/2026

16 26/05/2026
H29.109-

260428-180030

CÔNG TY TNHH TM&DV CÀ 

PHÊ ĐẬM

D9-62, Đường D9, Khu 

đô thị Manhattan, Phường 

Long Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

17 26/05/2026
H29.109-

260418-180005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG 

NGUYÊN FRANCHISING – 

CỬA HÀNG TRUNG NGUYÊN 

NGUYỄN KIỆM 3

786 Nguyễn Kiệm, 

phường Hạnh Thông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

18 26/05/2026
H29.109-

260501-180010

HỘ KINH DOANH BẾN SÔNG 

QUÁN

702/53/9 Thống Nhất, 

Phường An Hội Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

19 26/05/2026
H29.109-

260422-180055

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 99

Số 19 Nguyễn Văn 

Lượng, Phường Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

20 26/05/2026
H29.109-

260330-180032

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM 

HOÀNG LAM AN

168 Nguyễn Thượng 

Hiền, phường Đức 

Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

21 26/05/2026
H29.109-

260425-180014

KING BBQ BUFFET 42 – ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN ẨM THỰC MẶT 

TRỜI VÀNG

Số 205 Phan Xích Long, 

Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

22 26/05/2026
H29.109-

260508-101475
HỘ KINH DOANH KIM HƯNG

186 Nguyễn Văn Nghi, 

Phường An Nhơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sơ chế, chế biến 

đóng gói tổ yến
08/05/2026 01/06/2026

23 26/05/2026
H29.109-

260504-180067

TẠP HÓA CÀ PHÊ TỰ DO 

QUANG TRUNG – CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH FNB TỰ DO

227 Quang Trung, 

Phường Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

24 26/05/2026
H29.109-

260504-180008

HỘ KINH DOANH BÁNH ƯỚT 

BAN MÊ MỢ HAI

47 Ngô Tất Tố, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026



3

ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

25 26/05/2026
H29.109-

260424-180055

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

KỸ THUẬT NGUYÊN THẢO – 

XƯỞNG SẢN XUẤT PHỤ GIA 

THỰC PHẨM

72/8F Ấp Xuân Thới 

Đông 2, Xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Phối trộn và đóng 

gói phụ gia thực 

phẩm (Phối trộn 

và đóng gói các 

chất: Chất nhũ 

hóa, chất điều 

chỉnh độ acid, 

chất làm ẩm, chất 

tạo xốp, chất tạo 

phức kim loại, 

chất ổn định, chất 

làm dày, chất bảo 

quản, chất chống 

oxy hóa, chất giữ 

màu, chất tạo 

ngọt, chất điều vị 

trong danh mục 

các chất phụ gia 

theo Thông tư 

24/2019/TT-BYT 

và Thông tư 

17/2023/TT-BYT)

04/05/2026 01/06/2026

26 26/05/2026
H29.109-

260401-180056

DOMINO'S PIZZA ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH - CÔNG TY 

TNHH NEWCO 2

291 Lê Văn Khương, 

phường Tân Thới Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

27 26/05/2026
H29.109-

260509-100712

XƯỞNG SẢN XUẤT - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NÔNG TRẠI 

XANH

13/3 Trương Thị Thơm, 

ấp 5, Xã Bình Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

đóng gói cà phê, 

trà, các loại củ 

quả và hạt sấy khô

11/05/2026 01/06/2026

28 26/05/2026
H29.109-

260421-180064

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

VINASING

63/1A, Ấp 4, Xã Xuân 

Thới Sơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến nguyên 

liệu, phụ gia và 

hương liệu thực 

phẩm ( dạng bột, 

dạng lỏng, dạng 

sệt) 

-Chế biến chất hỗ 

trợ thực phẩm 

dạng bột 

-Chế biến gia vị 

thực phẩm

05/05/2026 02/06/2026

29 26/05/2026
H29.109-

260414-180073

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NGUYỄN ẢNH THỦ - HỘ KINH 

DOANH RAU MÁ MIX 2

26/4A Nguyễn Ảnh Thủ, 

Khu phố 2, Phường Tân 

Thới HIệp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

30 26/05/2026
H29.109-

260423-180098

HỘ KINH DOANH QUÁN DÊ 

TƯƠI THẮNG MẬP

Số 146 Tỉnh lộ 2, Ấp 

Xóm Đồng B, Xã Củ Chi, 

TP.HCM

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

31 26/05/2026
H29.109-

260504-180102

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 

XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT 

NGỌC ẨN

148 TA09, Tổ 3, Khu phố 

3, Phường Thới An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

32 26/05/2026
H29.109-

260423-180059

CÔNG TY TNHH MTV SX TM 

DV TIẾN MẠNH

284/7L Đường Trịnh Thị 

Miếng, Ấp 66, Xã Đông 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

33 26/05/2026
H29.109-

260424-180051

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM THIÊN HƯNG

114/44/3 Đường số 8, 

Phường Bình Hưng Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026



4

ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

34 26/05/2026
H29.109-

260414-180096

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 

THẾ VINH HOA - CỬA HÀNG 

1368 TỈNH LỘ 10

1368 Tinh Lộ 10, Phường 

Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

35 26/05/2026
H29.109-

260414-180097

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 

THẾ VINH HOA - CỬA HÀNG 

170 NGUYỄN THỊ TÚ

170 Nguyễn Thị Tú, 

Phường Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

36 26/05/2026
H29.109-

260401-180059

DOMINO'S PIZZA ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

NEWCO 2

480 Lê Văn Quới, phường 

Bình Hưng Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

37 26/05/2026
H29.109-

260512-100284

CÔNG TY TNHH XUÁT NHẬP 

KHẨU THƯƠNG MẠI VINA 

CARE FOOD VIỆT NAM

123/27 Huỳnh Thiện Lộc, 

Phường Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Cắt, đóng gói thịt 

các loại.
12/05/2026 02/06/2026

38 26/05/2026
H29.109-

260508-100006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

VI THA

752/80 Lạc Long Quân, 

Phường Tân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thịt, 

thủy sản, rau củ 

quả.

12/05/2026 02/06/2026

39 26/05/2026
H29.109-

260504-180027

HỘ KINH DOANH MÌ CAY 

SEOUL AN DƯƠNG VƯƠNG 

AN LẠC

177A An Dương Vương, 

Phường An Lạc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

40 26/05/2026
H29.109-

260511-102177

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ HỮU KHANG

194 Bình Trị Đông, 

Phường Bình Trị Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUÁT 

NƯỚC ĐÁ CÂY 

BẢO QUẢN 

THỰC PHẢM

12/05/2026 02/06/2026

41 26/05/2026
H29.109-

260504-180054

HỘ KINH DOANH MAI THỊ 

HẠNH

41/2 Khu phố Thạnh Lợi, 

Phường Thuận An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

42 26/05/2026
H29.109-

260423-100491

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH

XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ QUÁN DOANH

11/28, tổ 18, khu phố 

Bình Thuận 2, Phường 

Thuận Giao, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KHO LẠNH 

BẢO QUẢN 

THỰC PHẨM; 

KINH 

DOANH: RAU 

CỦ QUẢ, THỦY 

HẢI SẢN, THỊT, 

TRỨNG GIA 

CẦM

11/05/2026 01/06/2026

43 26/05/2026
H29.109-

260402-180065

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

ĐT746 CÔNG TY TNHH PHÚC 

LỘC THỌ FRANCHISE

163 đường ĐT746, Khu 

phố Bình Hòa 2, Phường 

Tân Khánh, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

44 26/05/2026
H29.109-

260415-180016

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC 

CƯỚI ASIA CENTER BÌNH 

DƯƠNG - CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI VY 

ANH

Nhà Văn Hóa Quân Đoàn 

4, Phường Dĩ An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

45 26/05/2026
H29.109-

260425-180010

HỘ KINH DOANH PHỞ 

THẢNH HOA LÝ QUỐC SƯ 10

Ô48, đường D1, KDC 

Việt Sing, khu phố 4, 

phường An Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

46 26/05/2026
H29.109-

260414-180069

HỘ KINH DOANH GÀ QUAY 

TRẦN CHUNG 4

4/21 đường ĐT 746, Khu 

phố Bình Quới A, Phường 

Thuận Giao, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

47 26/05/2026
H29.109-

260509-100333

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - 

THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ NỘI 

THẤT HẬU YÊN DƯƠNG

Số 15 Đường Nguyễn 

Hữu Cảnh, Khu Phố 

Đông A, Phường Đông 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Tổ yến sào tỉnh 

chế
11/05/2026 01/06/2026

48 26/05/2026
H29.109-

260506-102155
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT VIỆT

Số 679, tổ 7, khu phố 3, 

Phường Bình Cơ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sơ chế hạt điều 11/05/2026 01/06/2026



5

ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

49 26/05/2026
H29.109-

260504-180072

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CHÁO VỊT CU CHÌ

66 Hồ Văn Cống, tổ 38, 

khu phố Tương Bình Hiệp 

5, Phường Chánh Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

50 26/05/2026
H29.109-

260515-0003

HỘ KINH DOANH MỘC 

COFFEE -TRÀ

Thửa đất số 5, tờ bản đồ 

số 17, đường Vinh Sơn, tổ 

1, ấp 2, xã Phú Giáo, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 01/06/2026

51 26/05/2026
H29.109-

260417-100883

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX 

TẠI TÂN UYÊN - NHÀ MÁY 

CHẾ BIẾN CÀ PHÊ HOÀ TAN 

INTIMEX

Số 2 VSIP II-A, Đường số 

30, Khu Công nghiệp Việt 

Nam - Singapore II-A, 

Phường Vĩnh Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Cà phê rang xay, 

cà phê hòa tan 

nguyên chất, cà 

phê hòa tan 2in1, 

cà phê hòa tan 

3in1, cà phê sữa

11/05/2026 01/06/2026

52 26/05/2026
H29.109-

260421-180025

HỘ KINH DOANH CHÁO VỊT 

GIÓ CHIỀU

Số 32/28/2 đường ĐX 

145, Khu phố Tương 

Bình Hiệp 5, phường 

Chánh Hiệp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

53 26/05/2026
H29.109-

260414-180056

HỘ KINH DOANH LÊ HỒNG 

HẢI

Thửa đất số 1388, Tờ bản 

đồ số 46, Tổ 1, Khu phố 

Khánh Lộc, Phường Tân 

Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

54 26/05/2026
H29.109-

260416-180070

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MÀU LINH

Số 198 Đường 30, Khu 

phố Tân Phú, phường Tân 

Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

55 26/05/2026
H29.109-

260424-180012

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SIKAYA

Số 295 đường 30/04, tổ 

13, khu phố Mỹ Phước, 

phường Bến Cát, Tp.Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

56 26/05/2026
H29.109-

260428-180067

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THỰC PHẨM NGUYÊN 

THÀNH ĐẠT

696 Hai Bà Trưng, 

Phường Bến Cát, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

57 26/05/2026
H29.109-

260421-180011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 

CÔNG TY TNHH BAO BÌ 

THỊNH THÀNH ĐẠT

Lô F1-CN, đường N6, 

KCN Mỹ Phước, Phường 

Bến Cát, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dịch vụ ăn uống 

(Bếp ăn tập thể)
05/05/2026 02/06/2026

58 26/05/2026
H29.109-

260421-180046

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM DÂN ÔN - CHI NHÁNH 

MỸ PHƯỚC 3

Lô B_5B2_CN và lô 

B_5B4_CN, đường DE5, 

Khu Công Nghiệp Mỹ 

Phước 3, Phường Bến 

Cát, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Dịch vụ ăn uống 

và cung cấp suất 

ăn công nghiệp.

05/05/2026 02/06/2026

59 26/05/2026
H29.109-

260420-180048

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

GREAT PROCESS – CÔNG TY 

TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP TÂM VINH PHÁT

LÔ 7-3, 7-4, 7-5, Đường 

số 2A, KCN Quốc Tế 

Protrade, Phường Tây 

Nam, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bếp ăn tập thể 05/05/2026 02/06/2026

60 26/05/2026
H29.109-

260417-180068

HỘ KINH DOANH BUFFET MỸ 

PHƯỚC III

Thửa đất số 5611, tờ bản 

đồ số 33, đường NE8, khu 

phố 3A, phường Thới 

Hòa, thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

61 26/05/2026
H29.109-

260401-180115

DOMINO'S PIZZA ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

NEWCO 2

588 Cách mạng tháng 8, 

khu phố 4, Phường Thủ 

Dầu Một, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026



6

ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

62 26/05/2026
H29.109-

260419-180010
CÔNG TY TNHH PHI GIA HUY

H25 Tạ Uyên, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

63 26/05/2026
H29.109-

260422-180053

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ THU NGÂN

157 đường Thùy Vân, 

phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

64 26/05/2026
H29.109-

260416-180020

HỘ KINH DOANH SUSHI 

VŨNG TÀU

503 đường Trương Công 

Định, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

65 26/05/2026
H29.109-

260423-180004

HỘ KINH DOANH QUÁN 

TUẤN CÁ

Lô 08 - 09 đường Nguyễn 

Thiện Thuật, phường 

Rạch Dừa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

66 26/05/2026
H29.109-

260429-180076

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ ACP

Số 151 Thùy Vân, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

67 26/05/2026
H29.109-

260429-180078

HỘ KINH DOANH QUÂN 

TOÀN TRANG

407/1 đường Nguyễn An 

Ninh, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

68 26/05/2026
H29.109-

260501-180001

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

TRỌNG TRÍ-QUÁN THÀNH 

PHÁT III

115B đường Trần Phú, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

69 26/05/2026
H29.109-

260421-180002

HỘ KINH DOANH SUN 

COFFEE & MILK TEA

DĐường số 1, tổ 11, Thôn 

Gio An, xã Ngãi Giao, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

70 26/05/2026
H29.109-

260423-180031

HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA 

VÀ THỨC ĂN NHANH HƯƠNG 

SURI.

tổ 2, ấp Trung Sơn, xã 

Ngãi Giao, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

71 26/05/2026
H29.109-

260423-180027
QUÁN ÁNH

Tổ 92, thôn Thạch Long, 

xã Kim Long, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

72 26/05/2026
H29.109-

260425-180025
BÚN RIÊU TY

Tổ 8, Khu phố Mỹ Tân, 

Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/05/2026 01/06/2026

73 26/05/2026
H29.109-

260429-180012

HỘ KINH DOANH BẾP CỦA 

BÉO

Tổ 2, Ấp Tân Long, xã 

Châu Pha, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

74 26/05/2026
H29.109-

260428-180074

HỘ KINH DOANH QUÁN TỰ 

DO 2

591 Phạm Văn Đồng, 

Phường Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

75 26/05/2026
H29.109-

260423-180066

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ MỪNG

Tổ 9, Khu phố Hải Sơn, 

Phường Tân Phước, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

76 26/05/2026
H29.109-

260504-180056

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

BẠN TÔI

34 đường 3 tháng 2, ấp 

Hải An, Xã Long Hải, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

77 26/05/2026
H29.109-

260429-180047
HỘ KINH DOANH MINH HẢI

Tổ 17, ấp Lò Vôi, Xã 

Long Hải, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

78 26/05/2026
H29.109-

260423-180078

HỘ KINH DOANH BÚN CÁ GIA 

HÂN

21 Nguyễn Minh Khanh, 

xã Hồ Tràm, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

79 26/05/2026
H29.109-

260429-180008

HỘ KINH DOANH LINH CẨM 

VÂN

Tổ 2, Ấp 2 Đông, xã Bàu 

Lâm, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

80 26/05/2026
H29.109-

260429-180013
HỘ KINH DOANH PHỞ NHI

Tổ 4, Ấp 2B, xã Bàu 

Lâm, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026



7

ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

81 26/05/2026
H29.109-

260504-180086
HỘ KINH DOANH A LO HA

Tổ 2, Ấp khu 1, Xã Bình 

Châu, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

82 26/05/2026
H29.109-

260506-100606

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

PHƯỢNG HOÀNG

Thửa đất số 119, tờ bản 

đồ số 22, tổ 7, ấp 1, Xã 

Xuyên Mộc, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chế biến nem 

chua, giò chả.
12/05/2026 02/06/2026

83 27/05/2026
H29.109-

260417-180014

HỘ KINH DOANH TIỆM CÀ 

PHÊ LU

Căn SAV.7-00.10 tầng 

trệt, tháp 7, chung cư The 

Sun Avenue - Số 28 

đường Mai Chí Thọ, 

Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

84 27/05/2026
H29.109-

260319-180069

NHÀ HÀNG PIZZA HUT - 

GIGA MALL HCM

Vị trí số B1-01B2, tầng 

B1, TTTM Giga Mall, số 

240-242 đường Phạm 

Văn Đồng, Phường Hiệp 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

85 27/05/2026
H29.109-

260423-180054

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI A NEW HOME

78 Nguyễn Thị Nhung, 

Khu đô thị Vạn Phúc, 

Phường Hiệp Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

86 27/05/2026
H29.109-

260503-180007

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 

XUẤT NƯỚC ĐÁ THU TRÚC

Số 37 Đường 8 Khu phố 

5, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ VIÊN 

DÙNG LIỀN

05/05/2026 02/06/2026

87 27/05/2026
H29.109-

260503-180002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔ BA 

SÀI GÒN FNB

61 Nguyễn Bá Huân, 

Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

88 27/05/2026
H29.109-

260505-102255

CHI NHÁNH SUỐI TIÊN – 

CÔNG TY TNHH ZEMLYA

129/3, đường 154, 

Phường Tăng Nhơn Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất mật ong 

và các sản phẩm 

từ mật ong, sữa 

ong chúa; tỉnh bột 

nghệ và các 

sản phẩm từ tỉnh 

bột nghệ; đồ uống 

không cồn (Trà 

chanh, Trà sữa, 

Trà sữa trân 

châu, Trà giải 

khát...) dạng bột.

12/05/2026 02/06/2026

89 27/05/2026
H29.109-

260510-100562

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIỀN HẢI SẢN QUÝ PHƯƠNG

6/1/12 Đường Số 40, Khu 

phố 73, Phường Hiệp 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh: 

Thủy hải sản.
12/05/2026 02/06/2026

90 27/05/2026
H29.109-

260512-101503

CÔNG TY TNHH TM - DV - 

NHÀ HÀNG HẢI SẢN KỲ 

QUANG

Số 82 Đường 18, Khu phố 

3, Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thuỷ 

hải sản
12/05/2026 02/06/2026

91 27/05/2026
H29.109-

260421-180044

CÔNG TY TNHH TRUNG ANH 

COMMODITY

Số 7 Đường D6, Khu Biệt 

thự Sài Gòn Pearl, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

92 27/05/2026
H29.109-

260414-180051

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VẠN 

KIẾP - CÔNG TY TNHH ΚΑΙ 

COFFEE VIỆT NAM

288 Vạn Kiếp, Phường 

Gia Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

93 27/05/2026
H29.109-

260416-180019

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ UY HÀO – PHỞ 

HÙNG NGÂN

Số 348 Nguyễn Văn 

Khối, Phường Thông Tây 

Hội, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026



8

ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

94 27/05/2026
H29.109-

260422-101580

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

THỰC PHẢM LÂM HƯNG 

PHÚC

945/64 Lê Đức Thọ, 

Phường An Hội Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, PHA 

LỎC, KINH 

DOANH THỊT

12/05/2026 02/06/2026

95 27/05/2026
H29.109-

260504-101279

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY 

TNHH HOA QUẢ THỦY ANH

215/42 Nguyễn Xí, 

Phường Bình Lợi Trung, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh trái 

cây
13/05/2026 03/06/2026

96 27/05/2026
H29.109-

260507-101997

CÔNG TY TNHH KHÁNH AN 

FRUIT

580 – 582 Lê Quang 

Định, Phường Hạnh 

Thông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh trái 

cây
12/05/2026 02/06/2026

97 27/05/2026

H29.109-

260415-

0200010

CÔNG TY TNHH STELLA 

CREATIVE GIFTS

21 Hoa Hồng, phường 

Cầu Kiệu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất bánh từ 

bột 

Sản xuất ca cao, 

sôcôla và bánh 

kẹo

28/04/2026 04/06/2026

98 27/05/2026

H29.109-

260422-

0200006

CÔNG TY TNHH CHOCO 

CAKES & MORE

46 HOA LAN, Phường 

Cầu Kiệu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất các loại 

bánh từ bột
28/04/2026 04/06/2026

99 27/05/2026
H29.109-

260503-180005

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HUY HÒA

464/27/10/8 khu phố 4, 

Nguyễn Văn Quả, Phường 

Đông Hưng Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất nước đá 

dùng liền (nước 

đá viên)

05/05/2026 02/06/2026

100 27/05/2026
H29.109-

260504-180018

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

NƯỚC ĐÁ SẠCH TRUNG 

THÀNH

86/2C ấp Tây Lân, Xã Bà 

Điểm, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất nước đá 

viên
05/05/2026 02/06/2026

101 27/05/2026
H29.109-

260504-102066

CÔNG TY TNHH KHO GẠO 

MINH SƠN

Số 34/11 Thới Tam Thôn 

18, Xã Đông Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh gạo  12/05/2026 02/06/2026

102 27/05/2026
H29.109-

260508-101050

CÔNG TY TNHH RAU CỦ QUẢ 

HÙNG DŨNG

Số A3, đường số 2, Ấp 

47, Xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh Rau, 

Củ, Quả.
12/05/2026 02/06/2026

103 27/05/2026
H29.109-

260508-101083

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHƯỚC AN FOODS

D38 Ấp Mỹ Hòa 4, Xã 

Xuân Thới Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sơ chế đóng gói 

thịt.
12/05/2026 02/06/2026

104 27/05/2026
H29.109-

260505-180113
HỘ KINH DOANH THU HÀ 1

Số 1099, đường Quốc lộ 

22, tổ 6, ấp Mây Đắng, xã 

Thái Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/05/2026 03/06/2026

105 27/05/2026
H29.109-

260428-180017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN 

LOGISTICS

33 Đường Tân Thới Nhì 

10, Tổ 72, ấp Nhị Tân, Xã 

Xuân Thới Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/05/2026 03/06/2026

106 27/05/2026
H29.109-

260505-180114

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ THỦY PHƯƠNG

Số 03, đường số 165, Ấp 

5, xã Bình Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/05/2026 03/06/2026

107 27/05/2026
H29.109-

260505-180002

HỘ KINH DOANH BA NĂM 

MƯƠI

Số 350 đường Tô Hiến 

Thành, Phường Diên 

Hồng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/05/2026 03/06/2026

108 27/05/2026
H29.109-

260506-180059

HỘ KINH DOANH VINH 

THANH QUÁN

số 959 Trần Hưng Đạo, 

Phường Chợ Quán, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/05/2026 03/06/2026

109 27/05/2026
H29.109-

260414-180076

HỘ KINH DOANH BÁNH 

CANH CHẢ CÁ MÁ THỦY

162 Thành Thái, phường 

Hòa Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026



9

ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

110 27/05/2026
H29.109-

260417-180009

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI 

NHÁNH MIỀN NAM - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH - TRÀ 

SỮA YUTANG

Vị trí B2, tầng hầm B1, 

CO.OPXTRA Sư Vạn 

Hạnh, Số 11 Sư Vạn 

Hạnh, Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

111 27/05/2026
H29.109-

260504-180004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG SỐ 01 - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU 

TƯ NHÀ HÀNG HỮU DUYÊN.

40 Đồng Nai, Phường 

Hòa Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/05/2026 03/06/2026

112 27/05/2026
H29.109-

260505-180101

HỘ KINH DOANH CƠM GÀ 

NƯỚNG LỆ

766/18 Sư Vạn Hạnh, 

Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/05/2026 03/06/2026

113 27/05/2026
H29.109-

260320-180029

HỘ KINH DOANH MÓN NGON 

HÀ NỘI

283/37 Cách Mạng Tháng 

8, Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/05/2026 04/06/2026

114 27/05/2026
H29.109-

260506-180088

CƠ SỞ 3 – ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY TNHH ĐẠO 

BÁNH TRÁNG

210A Tô Hiến Thành, 

Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/05/2026 04/06/2026

115 27/05/2026
H29.109-

260511-100043
HỘ KINH DOANH HOA MAI 2

76 Trương Phước Phan, 

Khu phố 7, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Đóng gói trứng 

gia cầm
12/05/2026 02/06/2026

116 27/05/2026
H29.109-

260507-101756
CÔNG TY TNHH KOKE

27/7 Đường Hoàng Bật 

Đạt, Phường Tân Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

RANG, XAY, 

ĐÓNG GÓI CÀ 

PHÊ  

12/05/2026 02/06/2026

117 27/05/2026
H29.109-

260420-101780

CÔNG TY TNHH TÀU HỦ ANH 

LÙN

303/18/6 Tân Sơn Nhì, 

Phường Tân Sơn Nhì, 

Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT 

TÀU HỦ
12/05/2026 02/06/2026

118 27/05/2026
H29.109-

260428-180025

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 196 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

366 đường Lê Văn Quới, 

Khu phố 11, Phường Bình 

Hưng Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/05/2026 03/06/2026

119 27/05/2026
H29.109-

260428-180027

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI 

NHÁNH MIỀN NAM - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH - NHÀ 

HÀNG KICHI KICHI

261-263 Nguyễn Hồng 

Đào, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/05/2026 03/06/2026

120 27/05/2026
H29.109-

260511-101745
HỘ KINH DOANH LỰC PHÁT

762/36/48B Lê Đức Anh, 

Phường Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh

Chế biến, bảo 

quản các sản 

phẩm từ thịt gia 

súc và gia cầm

13/05/2026 03/06/2026

121 27/05/2026
H29.109-

260420-180023

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC 

LONG HCM 396 CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÚC LONG HERITAGE

875 - 877 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường Tân 

Sơn Nhất, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/05/2026 04/06/2026

122 27/05/2026
H29.109-

260505-180090

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 370 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

686 Trường Chinh 

Phường Tân Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/05/2026 04/06/2026

123 27/05/2026
H29.109-

260505-180049

CÔNG TY TNHH ĐẦU  TƯ 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI 

GÒN LAND

56 đường 23, Phường Tân 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

124 27/05/2026
H29.109-

260331-180022
WAYNE'S COFFEE CRESCENT

2F 54 Tầng Hai, Toà Nhà 

Crescent Mall, số 101 Tôn 

Dật Tiên, Phường Tân 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

125 27/05/2026
H29.109-

260411-180018
HỘ KINH DOANH COCO5

165-167 Nguyễn Thị 

Thập, Phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026



10

ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

126 27/05/2026
H29.109-

260423-180028

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 10 

– CHI NHÁNH MIỀN NAM 

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

EOC

20 Đường số 4, Phường 

Tân Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

127 27/05/2026
H29.109-

260417-180004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC 

LONG HCM 395 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÚC LONG HERITAGE

415 Nguyễn Thị Thập, 

Phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/05/2026 04/06/2026

128 27/05/2026
H29.109-

260507-180051

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH -

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

FIVE D

Số 17 đường 7, khu tái 

định cư Hiệp Phước, 

đường Nguyễn Văn Tạo, 

Ấp 1, xã Hiệp Phước, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/05/2026 04/06/2026

129 27/05/2026
H29.109-

260421-180055

HỘ KINH DOANH SUNNY 

HOUSE

90 Đường số 75 khu dân 

cư Tân Quy Đông, 

Phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/05/2026 05/06/2026

130 27/05/2026
H29.109-

260504-180084
CÔNG TY TNHH SONNY BBQ

414 Nguyễn Thị Thập, 

Phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/05/2026 08/06/2026

131 27/05/2026
H29.109-

260507-102155

HỘ KINH DOANH MÓM MỘC 

MẠC

1-73 Hoàng Ngân, 

Phường Phú Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Chế biến trái cây 

sấy các loại.
12/05/2026 02/06/2026

132 27/05/2026
H29.109-

260508-100005

HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ 

HƯNG

429A8/17 Ấp 35, Xã 

Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất chả lụa. 12/05/2026 02/06/2026

133 27/05/2026
H29.109-

260424-180081

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 202 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Mặt bằng kinh doanh dịch 

vụ ăn uống tại khu 4 tầng 

lối vào khoa Khám Bệnh - 

Bệnh viện Nhi đồng 

Thành Phố; địa chỉ số 15, 

Đường Võ Trần Chí, Xã 

Tân Nhựt, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/05/2026 03/06/2026

134 27/05/2026
H29.109-

260427-180019

HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA -

CHÈ KHÚC BẠCH AZ

135 Tạ Quang Bửu, 

Phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/05/2026 03/06/2026

135 27/05/2026
H29.109-

260512-101651

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI 

BÌNH CHÁNH- CÔNG TY 

TNHH CÀ PHÊ KAFIN

B1/26D đường Liên Ấp 2-

6, Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

XAY, ĐÓNG 

GÓI CÀ PHÊ, 

ĐÓNG GÓI CA 

CAO.

13/05/2026 03/06/2026

136 27/05/2026
H29.109-

260506-180090

HỘ KINH DOANH THỰC 

PHẨM HOA

796/3A Hậu Giang, 

phường Phú Lâm, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/05/2026 03/06/2026

137 27/05/2026

H29.109-

260506-

0200002

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

SATRA ĐƯỜNG PHẠM HÙNG

C6/27 Phạm Hùng, Xã 

Bình Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

- Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục. 

- Sơ chế, chế 

biến, đóng gói: 

rau, củ, quả, thịt, 

thủy sản.

08/05/2026 05/06/2026

138 27/05/2026

H29.109-

260507-

0200007

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 428 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

Shop 8.2, Tầng 1, Khối 

nhà C, Khu Thương Mại 

Dịch Vụ Khu nhà ở xã hội 

Hưng Phát, 2225 Phạm 

Thế Hiển, Phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

08/05/2026 05/06/2026
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ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

139 27/05/2026
H29.109-

260407-180041

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 43 - 

CỬA HÀNG DAIRY QUEEN

Lô số $22, Tầng 2, TTTM 

Aeon - Bình Dương 

Canary, Số 01 Đại lộ Bình 

Dương, Khu phố Bình 

Giao, Phường Thuận 

Giao, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

140 27/05/2026
H29.109-

260414-180095

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 

THẾ VINH HOA - CỬA HÀNG 

203 PHÚ LỢI

203 Phú Lợi, Phường Phú 

Lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

141 27/05/2026
H29.109-

260408-180054

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 4 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN MƯỜI 

TÁM CỘNG BÌNH DƯƠNG

Số 7, đường Phú Lợi, Khu 

phố 1, Phường Phú Lợi, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

142 27/05/2026
H29.109-

260403-180010

CÔNG TY TNHH MTV TM DV 

ĂN UỐNG TƯ NHỞ 2A

35/1 Nguyễn Tri Phương, 

phường Thủ Dầu Một, 

thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

143 27/05/2026
H29.109-

260407-180018

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

TUYẾT NGA

H581/81 Nguyễn Tri 

Phương, phường Thủ Dầu 

Một, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

144 27/05/2026
H29.109-

260408-180018

CHI NHÁNH 8 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ TAIYO

Số 158, đường Ngô Gia 

Tự, khu 11, Phường Thủ 

Dầu Một, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

145 27/05/2026
H29.109-

260420-180010

HỘ KINH DOANH 

LẦU KHỔ QUA RỪNG MẠ TÔI 

3

933 Cách Mạng Tháng 8, 

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

146 27/05/2026
H29.109-

260408-180044

HỘ KINH DOANH -HOÀNG 

THỊ TRANG

Thửa số 221, tờ số 20, 

đường HL612, khu phố 1 

Hưng Hoà, Phường 

Chánh Phú Hòa, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

147 27/05/2026
H29.109-

260416-180026

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

AN TÂM VINA

Số 28, Đường N23, khu 

phố Phú Tân 1, Phường 

Bình Dương, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

148 27/05/2026
H29.109-

260420-180016

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN OANH UYÊN

thửa đất số 1204, tờ bản 

đồ số 11, đường NF1, 

Khu Phố 7, Phường 

Chánh Phú Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

149 27/05/2026
H29.109-

260507-100443

CÔNG TY TNHH THUỶ HẢI 

SẢN TẤN PHÁT

275/16 Đường Lý 

Thường Kiệt, Khu Phố 

Thống Nhất 1, Phường Dĩ 

An, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thuỷ 

hải sản tươi sống
12/05/2026 02/06/2026

150 27/05/2026
H29.109-

260416-180089

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

HỒNG VÂN – PHÚ THỊNH

13/5C6 Kp Bình Đáng, 

Phường Bình Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

sản xuất nước 

uống đóng bình 

(nước uống đóng 

bình)

05/05/2026 02/06/2026

151 27/05/2026
H29.109-

260424-180032

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG 

TÙNG PHÁT

139 GS14, Khu phố Tây 

B, Phường Đông Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/05/2026 03/06/2026

152 27/05/2026
H29.109-

260429-180006
HỘ KINH DOANH HIGH UP

PG 10, khu Shophouse 

vincom, khu phố Thống 

Nhất 1, Phường Dĩ An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/05/2026 03/06/2026
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ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

153 27/05/2026
H29.109-

260504-180061

HỘ KINH DOANH NGÔ 

THẠCH NGÂN PHƯỚC THẮNG

1578/4 đường 30/4, 

phường Phước Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

154 27/05/2026
H29.109-

260505-180015
HỘ KINH DOANH NGUYỆT HẢ

Tổ 26, ấp Phước Lâm, xã 

Long Hải, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

155 27/05/2026
H29.109-

260324-101401

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI KIM THUẦN

Số 38 Đường Đồng Khởi, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Thịt bò, Thịt heo 12/05/2026 02/06/2026

156 27/05/2026
H29.109-

260507-100435

CÔNG TY TNHH TRANG 

TUYỂN SEAFOOD

G10, Tổ 13, ấp Phước 

Tân, Xã Long Hải, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Ghẹ tươi 12/05/2026 02/06/2026

157 27/05/2026
H29.109-

260504-101819

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI THUẬN HUỆ – 

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HẢI SẢN 

XUẤT KHẨU LỘC AN

Ấp An Hải, xã Phước Hải, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến, bảo 

quản thủy sản và 

các sản phẩm từ 

thủy sản

12/05/2026 02/06/2026

158 27/05/2026
H29.109-

260508-100840

HỘ KINH DOANH THỰC 

PHẢM CHAY AN LẠC

Tổ 02, ấp An Điền, Xã 

Phước Hải, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất, chế 

biến mì căng, 

thực phẩm chay

12/05/2026 02/06/2026

159 27/05/2026
H29.109-

260508-100744

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

NHÀ MÁY NƯỚC ĐÁ HẢI ĐIỀN

49 Lưu Chí Hiếu, Khu 

Phố Hải Hòa, Xã Long 

Hải, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất nước đá 

cây bảo quản 

thủy hải sản.

13/05/2026 03/06/2026

160 27/05/2026
H29.109-

260428-180056

HỘ KINH DOANH CƠM GÀ 

TRUYỀN THỐNG TRÀ

Số 27 Trường Chinh, Khu 

phố Tân Phú, Phường Phú 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

161 27/05/2026
H29.109-

260428-180072

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG 

BÁ HÙNG

58 Nguyễn Bình, tổ 18, 

Khu phố 1, phường Bà 

Rịa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

162 27/05/2026
H29.109-

260504-180015

HỘ KINH DOANH ĐỖ MINH 

HIỀN

Tổ 7, Khu phố Tân Hạnh, 

Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

163 27/05/2026
H29.109-

260504-180074

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ ANH THƯ

Số 47 Hùng Vương, Tổ 

10, Khu phố Vạn Hạnh, 

Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

164 27/05/2026
H29.109-

260429-180066

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ 

NẤU ĂN HOÀNG THƠM

Tổ 17, Thôn Chu Hải, 

Phường Tân Hải, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/05/2026 02/06/2026

165 27/05/2026
H29.109-

260507-100002
HỘ KINH DOANH MỘC LÂM

Tổ 2, khu phố cầu ri, 

phường Tân Thành, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

sản xuất, chế 

biến, đóng gói và 

kinh doanh dưa 

gang muối chua

12/05/2026 02/06/2026

166 27/05/2026
H29.109-

260511-102076

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG 

THỰC PHẨM KHẢI PHƯỚC

Tổ 5 khu phố Kim Hải, 

phường Long Hương, 

thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh Thịt, 

cá; Rau củ quả; 

Thịt đông lạnh.

13/05/2026 03/06/2026


